
 
 

 
 

DANH SÁCH KH THỎA ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KH BẢO HIỂM 

CHUNG BƯỚC AN VUI – RƯỚC VÀNG ĐẦY TÚI (ĐỢT 3) 

                                                                                                                                                      ĐVT: VNĐ 
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1 CN Thủ Đô 004***490 17/05/2024 
Công ty TNHH XD 

Phát Toàn Lộc 
Lê Thị Hải An 0200****3330 8,438,640 

2 CN Thủ Đô 004***946 30/05/2024 
Công ty TNHH XD 

Phát Toàn Lộc 
Lê Thị Hải An 0200****3330 29,382,500 

3 CN Thủ Đô 004***552 31/05/2024 
Công ty TNHH 

SXTMDV Hảo An Phát 
Lê Thị Hải An 0200****3330 2,100,000 

4 CN Đống Đa 004***809 22/05/2024 Nguyễn Thị Tươi Vũ Thị Thùy An 0205****6868 1,750,490 

5 PGD Hoàng Hoa Thám 001***575 16/05/2024 Diệp Thị Hồng Phượng Đoàn Vũ Ngọc Anh 0600****0372 2,100,049 

6 PGD Hoàng Hoa Thám 001***691 27/05/2024 Nguyễn Trung Hiếu Đoàn Vũ Ngọc Anh 0600****0372 1,400,063 

7 PGD Kim Ngưu 004***164 28/05/2024 Lê Tuyết Mai Hoàng Thanh Bình 0203****3089 1,400,000 

8 PGD Chợ Cồn 001***508 14/05/2024 Đặng Thị Hiệp Võ Thị Kim Chinh 0409****8083 1,701,980 

9 PGD Thạch Bàn 004***748 31/05/2024 Nguyễn Thị Thảo Lan Nguyễn Xuân Kiều Chinh 0222****1997 1,552,998 

10 PGD Phước Thạnh 001***329 15/05/2024 Nguyễn Thị Kim Trang Đỗ Tấn Đạt 0600****6697 1,400,000 

11 PGD Phước Thạnh 001***288 20/05/2024 Phạm Thị Nhiều Đỗ Tấn Đạt 0600****6697 1,400,000 

12 CN Sài Gòn 004***360 17/05/2024 Lê Thị Hồng Hạnh Lê Thụy Minh Diễm 0600****0777 2,117,360 

13 PGD KCN Tân Bình 004***833 27/05/2024 Nguyễn Thị Mai Thi Bùi Thị Kim Diệu 0601****3445 1,641,042 

14 PGD Tân Phú Trung 001***020 28/05/2024 
Ngô Nguyễn Minh 

Thạnh 
Nguyễn Thị Dinh 0602****4814 1,400,140 

15 CN Thái Bình 004***064 30/05/2024 Nguyễn Văn Trung Tạ Văn Đông 0300****8668 1,551,459 

16 PGD Cái Răng 004***490 30/05/2024 Đinh Công Lực Lê Thị Mỹ Đông 0701****6248 1,443,840 

17 PGD Kim Ngưu 004***663 31/05/2024 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Văn Đức 0701****2592 1,412,512 

18 PGD Bà Quẹo 004***048 10/05/2024 Trần Hưng Khánh Trần Thị Mỹ Dung 0602****7589 1,779,897 

19 PGD Thụy Khuê 004***949 09/05/2024 Vũ Thị Hoa Lê Việt Dũng 0200****6246 1,400,000 

20 CN Thăng Long 004***760 28/05/2024 Bùi Thị Thanh Trà Nông Thị Ánh Dương 0201****8309 13,090,000 

21 CN Thăng Long 004***845 30/05/2024 Lê Thị Quỳnh Liên Nông Thị Ánh Dương 0201****8309 12,740,000 

22 CN Thăng Long 004***753 28/05/2024 Nguyễn Phương Tú Nông Thị Ánh Dương 0201****8309 12,600,000 

23 CN Thăng Long 004***765 28/05/2024 Trần Tuấn Anh Nông Thị Ánh Dương 0201****8309 12,600,000 

24 CN Thăng Long 004***989 24/05/2024 Nguyễn Thành Chinh Nông Thị Ánh Dương 0201****8309 16,450,000 

25 CN Thăng Long 004***031 23/05/2024 Nguyễn Chí Vượng Nông Thị Ánh Dương 0201****8309 15,750,000 

26 CN Bình Tây 004***102 17/05/2024 Tào Cẩm Nhi Huỳnh Thị Thu Hà 0601****6214 2,151,091 
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27 PGD Ni Sư Huỳnh Liên 004***967 28/05/2024 Trần Thị Kim Ngân Trần Hải Hà 0601****0306 1,404,606 

28 PGD Hòa Hưng 001***183 13/05/2024 Đặng Thị Mỹ Dung Phạm Thị Thanh Hà 0602****5339 1,750,154 

29 PGD Hòa Lợi 004***103 17/05/2024 Phạm Minh Triều Văn Thị Hải 097****087 1,932,111 

30 PGD Thượng Đình 004***421 28/05/2024 Nguyễn Việt Hưng Hoàng Quang Hải 0248****1985 1,524,264 

31 PGD Trà Ôn 004***302 30/05/2024 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nguyễn Minh Hải 86**39 1,479,080 

32 CN Đà Nẵng 004***732 31/05/2024 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Thanh Hằng 090****525 2,100,651 

33 CN Hậu Giang 001***926 29/05/2024 Nguyễn Thị Kiều Nho Nguyễn Thị Lệ Hằng 0700****6176 2,095,772 

34 PGD Yên Viên 004***543 21/05/2024 Dương Thị Vân Nguyễn Mai Hiên 0209****0086 1,403,605 

35 PGD Chợ Cồn 004***205 29/05/2024 Lục Thị Lưu Ý Lê Ngọc Hiền 0409****8872 1,423,296 

36 PGD Bình Mỹ 004***043 29/05/2024 Lê Thị Hương Nguyễn Trung Hiếu 0695****9999 2,162,803 

37 CN Hải Phòng 004***289 29/05/2024 Nguyễn Đức Hiếu Đồng Thị Hòa 0300****8999 1,404,620 

38 PGD KrongPak 004***613 31/05/2024 Nguyễn Đình Hậu Nguyễn Tấn Hòa 090****817 1,413,237 

39 CN Quận 4 004***280 15/05/2024 Trần Ngọc Quyên Trần Thái Hòa 0600****7199 1,441,580 

40 PGD Trần Xuân Soạn 004***827 30/05/2024 Nguyễn Thị Tuyến Trần Minh Hòa 0609****1771 1,701,812 

41 PGD Hoàng Thạch 004***083 30/05/2024 Lê Mạnh Trung Ngô Thị Huế 0300****8913 1,605,532 

42 PGD Nguyễn Văn Cừ 004***756 29/05/2024 Bùi Thị Hồng Ngọc Phạm Vũ Hùng 090****118 2,682,996 

43 PGD Nguyễn Hữu Thọ 004***598 27/05/2024 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nguyễn Trọng Hùng 0601****4412 1,960,096 

44 CN Thăng Long 004***842 24/05/2024 Bùi Thị Thành Phạm Quang Hưng 0200****9952 1,941,335 

45 PGD Hòa Lợi 004***668 29/05/2024 Lê Võ Huỳnh Bá Trần Lê Sông Hương 0500****8387 3,324,741 

46 PGD Etown 001***341 27/05/2024 Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Thanh Hương 0601****6001 3,501,995 

47 PGD Etown 001***454 29/05/2024 Trần Thị Hồng Phúc Nguyễn Thanh Hương 0601****6001 3,502,429 

48 PGD Cẩm Lệ 004***873 24/05/2024 Võ Thị Lệ Phương Lê Thanh Khánh 093****304 1,403,815 

49 PGD Phú Hữu 004***414 31/05/2024 Phạm Thị Mến Nguyễn Minh Khôi 0608****7623 1,402,763 

50 PGD Trịnh Văn Bô 001***815 21/05/2024 
Nguyễn Viết Thanh 

Tùng 
Nguyễn Thị Hoàng Lan 1231****8888 1,400,420 

51 PGD Hoàng Thạch 001***373 30/05/2024 Vũ Thị Quyến Phạm Thị Lan 0300****3326 2,100,000 

52 PGD Mai Động 004***896 09/05/2024 Nguyễn Xuân Lộc Vũ Phương Hồng Lê 0200****3366 1,495,256 

53 PGD Hoàng Hoa Thám 001***761 09/05/2024 Trần Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0601****1315 1,400,021 

54 PGD Hoàng Hoa Thám 001***746 31/05/2024 
Phạm Nguyễn Ngọc 

Duy 
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0601****1315 1,400,042 

55 PGD E-Town 004***932 20/05/2024 Trần Ngọc Như Ý Trần Quang Liêm 0609****6999 2,075,367 

56 PGD Nguyễn Oanh 004***517 06/05/2024 
Công ty TNHH TM và 

DV Gỗ Nguyễn Phan 
Lê Thị Tuyết Loan 0602****9669 1,798,020 

57 PGD Cầu Xáng 001***386 06/05/2024 Nguyễn Hữu Nho Nguyễn Văn Phú Lộc 0603****3789 2,111,340 
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58 PGD Cầu Xáng 004***032 22/05/2024 Nguyễn Trung An Nguyễn Văn Phú Lộc 0603****3789 1,724,359 

59 PGD Cầu Xáng 004***899 29/05/2024 Hà Đô Nguyễn Văn Phú Lộc 0603****3789 1,743,827 

60 CN Hậu Giang 004***925 29/05/2024 Nguyễn Tấn Nhựt Nguyễn Thị Lợi 0707****2393 1,972,293 

61 CN Sóc Trăng 004***864 30/05/2024 Bàng Tấn An Bàng Tấn Long 0701****5676 1,550,173 

62 PGD Kim Biên 004***113 07/05/2024 Võ Duy Tuấn Tạ Thị Luyến 0603****2639 1,562,953 

63 PGD Đội Cấn 004***961 30/05/2024 Nguyễn Ngọc Quang Nguyễn Thị Tuyết Mai 0200****1358 1,540,000 

64 PGD Sơn Kỳ 001***270 13/05/2024 Bành Hữu Phước Nguyễn Bá Nam 0602****6216 2,450,028 

65 PGD Sơn Kỳ 001***751 21/05/2024 Lý Văn Tài Nguyễn Bá Nam 0602****6216 2,132,410 

66 PGD Phú Hữu 001***080 27/05/2024 Dương Minh Hưởng Nguyễn Phương Nam 0602****1931 1,400,028 

67 PGD Phú Hữu 004***361 27/05/2024 Ngô Thị Thảo Nguyễn Phương Nam 0602****1931 2,903,831 

68 CN Gia Lai 004***613 16/05/2024 Phạm Thị Mỹ Hằng Nguyễn Thị Bích Nga 0400****9359 1,757,812 

69 PGD Bình Sơn 004***025 30/05/2024 Nguyễn Thị Tư Nguyễn Thị Kim Nga 254****365 1,433,467 

70 PGD Cầu Xáng 004***575 07/05/2024 Lê Thanh Tuấn Doãn Thị Ngân 0602****7579 1,667,596 

71 PGD Cầu Xáng 004***553 14/05/2024 Bùi Ngọc Kiều Doãn Thị Ngân 0602****7579 1,655,721 

72 PGD Cầu Xáng 001***433 22/05/2024 Võ Thị Bé Sáu Doãn Thị Ngân 0602****7579 1,786,260 

73 PGD Cầu Xáng 004***076 31/05/2024 Ngô Lan Hương Doãn Thị Ngân 0602****7579 1,411,480 

74 PGD Ni Sư Huỳnh Liên 004***181 30/05/2024 Nguyễn Thùy Dương Huỳnh Thị Thanh Ngọc 097****139 1,470,080 

75 PGD Etown 004***569 31/05/2024 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nguyễn Thị Xuân Ngọc 252****341 1,449,028 

76 PGD Hòa Lợi 004***635 29/05/2024 Nguyễn Minh Hoàng Lữ Thị Thu Nguyệt 094****469 2,019,203 

77 PGD Kim Ngưu 004***917 03/05/2024 Trương Đức Anh Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0209****7562 1,402,265 

78 PGD Kim Ngưu 004***095 29/05/2024 Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0209****7562 1,767,710 

79 PGD Mê Linh 004***870 31/05/2024 Nguyễn Duy Bắc Nguyễn Thị Hồng Nhung 1234****8888 2,279,452 

80 PGD Mê Linh 004***861 31/05/2024 Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Hồng Nhung 1234****8888 1,465,989 

81 PGD Mê Linh 004***750 18/05/2024 Đinh Thị Tú Ngô Thị Oanh 0208****9566 1,700,873 

82 CN Tân Định 004***685 30/05/2024 Phạm Kiều Thủy Tiên Vũ Thị Oanh 0609****7652 1,539,454 

83 CN Tân Định 001***194 28/05/2024 Phạm Thị Hồng Vũ Thị Oanh 0609****7652 3,504,060 

84 PGD Trần Xuân Soạn 004***325 20/05/2024 Trần Phước Tiền Bùi Thị Kiều Oanh 0600****8974 1,830,787 

85 PGD Phong Điền 004***985 31/05/2024 Dư Thanh Hùng Nguyễn Thị Hồng Phấn 0701****4612 1,415,845 

86 CN Huế 001***798 30/05/2024 Hà Minh Tuấn Bùi Thị Phi 090****269 1,415,820 

87 PGD Phước Thạnh 004***608 31/05/2024 Lê Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Ngọc Phú 0602****5631 3,336,068 

88 PGD Liên Chiểu 004***393 31/05/2024 Nguyễn Thị Mai Anh Huỳnh Xuân Phúc 6668****6868 1,407,980 

89 CN Sóc Trăng 004***233 17/05/2024 Tăng Thị Kim Hum Trần Văn Phước 0701****4001 1,530,729 

90 PGD Phú Bài 004***468 29/05/2024 Nguyễn Đình Tú Hồ Thị Thanh Phương 0409****8810 1,409,863 

91 PGD Trà Cú 001***255 22/05/2024 Huỳnh Châu Long Trần Thị Phương 098****378 1,750,357 
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92 PGD Ông Tạ 004***540 14/05/2024 
Nguyễn Duy Ánh 

Phụng 
Nguyễn Duy Ánh Phượng 11**99 3,511,270 

93 PGD Bình Sơn 004***501 23/05/2024 Dương Thị Niệm Huỳnh Bạch Cát Quý 098****897 1,577,562 

94 CN Hải Phòng 004***817 24/05/2024 Đào Đăng Khoa Đào Ngọc Quyên 0300****4086 1,667,911 

95 PGD Yên Viên 004***782 31/05/2024 Đặng Thị Thu Hoàng Ngọc Sơn 0203****8386 1,437,709 

96 CN Quận 7 004***327 22/05/2024 
Huỳnh Thị Thanh 

Tuyền 
Huỳnh Thanh Tâm 27**79 5,250,000 

97 PGD KCN Tân Bình 001***730 27/05/2024 Nguyễn Văn Bình Trần Anh Phương Tâm 1234****8888 2,040,080 

98 PGD Hoàng Cầu 004***649 23/05/2024 Cù Thị Nga Hoàng Văn Tân 0200****6902 1,540,000 

99 PGD Hoàng Cầu 004***152 22/05/2024 Nguyễn Thanh Minh Hoàng Văn Tân 0200****6902 1,470,000 

100 CN Gia Lai 001***916 16/05/2024 Phạm Thái Trung Đào Thị Thanh Thảo 0409****5635 3,555,825 

101 PGD Cầu Xáng 001***876 30/05/2024 Trần Thị Hiệp Lê Thị Minh Thảo 0609****8952 1,650,460 

102 CN Gò Vấp 004***282 31/05/2024 Trần Minh Mẫn Vũ Thị Ngọc Thảo 0501****7123 1,400,161 

103 CN Quận 7 004***091 15/04/2024 Lê Đức Hùng Nguyễn Thị Anh Thi 0603****9975 5,250,000 

104 CN Quận 7 001***326 24/04/2024 Đinh Minh Luân Nguyễn Thị Anh Thi 0603****9975 2,520,000 

105 CN Quận 7 004***241 10/04/2024 Dương Minh Thu Nguyễn Thị Anh Thi 0603****9975 5,250,000 

106 CN Quận 7 004***638 05/04/2024 Mai Ngọc Quỳnh Nhi Nguyễn Thị Anh Thi 0603****9975 2,520,000 

107 CN Quận 7 004***834 28/04/2024 Lê Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Anh Thi 0603****9975 2,233,350 

108 PGD Eakar 004***218 31/05/2024 Nguyễn Lương Quyền Nguyễn Đức Thọ 284****483 1,402,240 

109 PGD Eakar 004***889 28/05/2024 Lê Phạm Mạnh Nguyễn Đức Thọ 284****483 2,100,980 

110 PGD Cầu Xáng 004***170 06/05/2024 Nguyễn Huy Vũ Nguyễn Huỳnh Cẩm Thu 0602****7310 1,682,836 

111 PGD Cầu Xáng 001***075 29/05/2024 Nguyễn Thị Thu Sướng Nguyễn Huỳnh Cẩm Thu 0602****7310 1,795,990 

112 PGD Cầu Xáng 001***023 23/05/2024 Phạm Thị Thúy Hằng Nguyễn Huỳnh Cẩm Thu 0602****7310 1,400,945 

113 CN KonTum 004***048 07/05/2024 Nguyễn Hữu Khánh Nguyễn Thị Hồng Thu 0400****0068 1,467,732 

114 PGD Ngã Bảy 004***453 30/05/2024 Thái Tấn Định Nguyễn Thị Mỹ Thư 0701****8376 2,012,157 

115 PGD Văn Giang 001***780 30/05/2024 Đàm Thị Dung Nguyễn Thu Thương 0300****5524 1,413,860 

116 CN Hải Phòng 004***075 31/05/2024 Nguyễn Thị Oanh Đoàn Thị Thủy 0300****7015 1,407,812 

117 PGD Lái Thiêu 004***125 27/05/2024 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Võ Nguyễn Mai Thy 0500****9897 1,755,390 

118 CN Gia Lai 004***690 15/05/2024 Phạm Văn Chín Mai Thị Tiên 094****769 2,450,910 

119 CN Hậu Giang 001***469 10/05/2024 Trần Hữu Sơn Võ Thị Thủy Tiên 0706****5678 2,799,314 

120 PGD Vĩnh Linh 001***425 20/05/2024 Nguyễn Thị Vinh Nguyễn Văn Tiến 0400****1789 1,405,446 

121 PGD Nam Trung Yên 004***292 31/05/2024 
Côn ty CP Thực 

phẩm Song Đạt 
Trần Văn Tiến 0200****5559 2,112,285 
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122 PGD Nam Trung Yên 004***293 31/05/2024 
Côn ty CP Thực 

phẩm Song Đạt 
Trần Văn Tiến 0200****5559 2,148,930 

123 PGD Nam Trung Yên 004***298 31/05/2024 
Côn ty CP Thực 

phẩm Song Đạt 
Trần Văn Tiến 0200****5559 2,117,850 

124 PGD Nam Trung Yên 004***300 30/05/2024 
Côn ty CP Thực 

phẩm Song Đạt 
Trần Văn Tiến 0200****5559 2,112,740 

125 PGD Nam Trung Yên 004***495 31/05/2024 
Côn ty CP Thực 

phẩm Song Đạt 
Trần Văn Tiến 0200****5559 2,121,560 

126 PGD Chợ Cầu 001***864 09/05/2024 Nguyễn Ngọc Thiệu Lê Văn Tin 0680****6868 1,782,032 

127 PGD Chợ Cầu 004***744 07/05/2024 Nguyễn Xuân Huy Lê Văn Tin 0680****6868 1,428,056 

128 PGD Chợ Cầu 001***253 29/05/2024 
Nguyễn Thị Hoàng 

Diệu 
Lê Văn Tin 0680****6868 1,842,120 

129 PGD Chợ Cầu 001***616 29/05/2024 Phan Đức Hiển Lê Văn Tin 0680****6868 1,752,114 

130 PGD Chợ Cầu 001***804 27/05/2024 Phạm Xuân Hoàng Lê Văn Tin 0680****6868 2,108,855 

131 PGD Phú Lộc 004***043 31/05/2024 Nguyễn Thị Mỹ Trang Trương Bảo Trân 0400****8378 1,431,170 

132 PGD Phú Lộc 004***032 31/05/2024 Lê Văn Bình Trương Bảo Trân 0400****8378 1,433,432 

133 PGD Phú Thái 004***351 31/05/2024 Dương Nghĩa Bách Trần Thị Minh Trang 0300****2688 1,413,183 

134 PGD Phú Thái 004***194 30/05/2024 Lê Thị Thùy Dương Trần Thị Minh Trang 0300****2688 1,400,526 

135 PGD Phú Thái 001***305 29/05/2024 Đồng Thị Hiển Trần Thị Minh Trang 0300****2688 1,405,915 

136 CN Hậu Giang 001***187 31/05/2024 Dương Tấn Đạt Nguyễn Thị Thùy Trang 0701****6663 2,794,183 

137 PGD Trung Sơn 001***646 31/05/2024 
Công ty TNHH DVTM 

Nông Trại Xanh 
Trần Thị Thùy Trang 0602****2163 1,680,000 

138 PGD Trung Sơn 001***732 31/05/2024 Trần Thị Thoan Trần Thị Thùy Trang 0602****2163 2,520,000 

139 PGD Trung Sơn 004***944 22/05/2024 Huỳnh Văn Chương Trần Thị Thùy Trang 0602****2163 3,150,630 

140 PGD Trung Sơn 004***910 30/05/2024 Phạm Văn Nhuận Trần Thị Thùy Trang 0602****2163 4,420,661 

141 PGD Trung Sơn 004***633 31/05/2024 Võ Thị Cẩm Nhung Trần Thị Thùy Trang 0602****2163 2,462,604 

142 CN Đà Nẵng 004***889 16/04/2024 Nguyễn Chế Anh Tuấn Lại Thị Diệu Trang 271****848 1,418,743 

143 CN Sóc Trăng 004***917 16/05/2024 Trương Thị Ngọc Ánh Lê Văn Triều 0701****5512 1,724,457 

144 PGD Yên Viên 004***838 16/05/2024 Lê Thị Thúy Nguyễn Thị Tú 0200****3156 1,763,163 

145 PGD Vĩnh Lộc 001***962 30/05/2024 Đặng Tấn Quan Nguyễn Văn Tuấn 0602****7383 1,488,235 

146 PGD Vĩnh Lộc 001***945 22/05/2024 Bùi Thị Hồng Điệp Nguyễn Văn Tuấn 0602****7383 1,412,075 

147 CN Đà Nẵng 004***046 11/04/2024 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Tuấn 219****641 1,631,679 

148 PGD Thạnh Lộc 004***219 15/05/2024 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đặng Thị Ánh Tuyết 0601****7989 1,628,781 

149 PGD Lương Định Của 004***119 22/05/2024 Võ Trọng Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Vân 0602****9789 3,502,254 
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150 PGD Ngã Bảy 004***747 31/05/2024 Nguyễn Thị Út Nguyễn Văn Việt 093****479 2,730,525 

151 PGD Châu Đức 001***299 13/05/2024 Lê Thị Kim Duyên Phan Nhất Kim Vinh 096****772 1,752,870 

152 PGD Châu Đức 001***303 13/05/2024 Vũ Quốc Phong Phan Nhất Kim Vinh 096****772 1,750,140 

153 PGD Châu Đức 001***245 31/05/2024 Nguyễn Thị Kim Liên Phan Nhất Kim Vinh 096****772 1,751,680 

154 CN Đồng Tháp 004***062 14/05/2024 Nguyễn Thị Thu Tư Lê Tuấn Vinh 0700****8269 1,944,201 

155 CN Đồng Tháp 004***941 15/05/2024 Trần Thị Trường Vi Lê Tuấn Vinh 0700****8269 1,423,681 

156 CN Đồng Tháp 004***181 22/04/2024 Nguyễn Thanh Hoàng Nguyễn Phát Vũ 68**86 1,429,512 

157 CN Đồng Tháp 004***569 17/04/2024 Nguyễn Văn Hải Em Nguyễn Phát Vũ 68**86 2,255,627 

158 CN Lê Thánh Tông 001***496 07/05/2024 Lương Thị Ninh Trà Thị Thanh Vũ 0501****6676 1,433,859 

159 CN Cần Giờ 001***293 07/05/2024 Nguyễn Văn Thơ Lê Triều Vũ 0600****5097 2,100,490 

160 CN Cần Giờ 001***154 24/05/2024 Trần Trọng Phát Lê Triều Vũ 0600****5097 1,400,000 

161 CN Cần Giờ 001***424 28/05/2024 Đinh Thị Kim Sửa Lê Triều Vũ 0600****5097 1,400,000 

162 PGD Thới An 001***282 21/05/2024 Huỳnh Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Tường Vy 0401****1511 1,406,370 

163 PGD Thới An 004***448 31/05/2024 Trần Thị Kim Nguyễn Thị Tường Vy 0401****1511 2,345,679 

164 PGD Bình Sơn 004***354 30/05/2024 Phan Trọng Linh Nguyễn Ngọc Minh Ý 091****479 1,429,435 

 

 


